TÊN BÀI DẠY - BÀI 5: LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Môn học/Hoạt động giáo dục: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; Lớp: 9
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản.
- Trình bày được sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học thông qua việc tự tìm hiểu vấn đề việc làm và thu nhập ở địa phương.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+  Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ.
- Năng lực Địa lí
+ Nhận thức khoa học Địa lí: phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản; trình bày được sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản.
+ Tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ, bảng số liệu, biểu đồ để phân tích sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản của đất nước và của địa phương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy tính, máy chiếu
- Bản đồ phân bố ngành lâm nghiệp và thuỷ sản.
- Bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh, video,... có nội dung liên quan.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _heading=h.30j0zll]1. Hoạt động xuất phát/ khởi động 
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
- Học sinh tham gia trò chơi nhanh tay nhanh mắt để tìm ra các từ khóa kết nối vào bài.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]
Bước 2: HS tiến hành hoạt động trong 3 phút.
Bước 3: HS trả lời câu hỏi. 
Bước 4: GV chuẩn kiến thức và vào bài mới.
        	GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học: Lâm nghiệp và thủy sản có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngành lâm nghiệp và thủy sản nước ta có điều kiện phát triển như thế nào, phát triển và phân bố ra sao?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
[bookmark: _heading=h.1fob9te]2.1. Tìm hiểu ngành lâm nghiệp
a. Mục tiêu
- Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng.
- Trình bày được sự phát triển và phân bố lâm nghiệp.
b. Nội dung
- Dựa vào bảng 5, thông tin SGK, tìm hiểu đặc điểm phân bố và tình hình phát triển ngành lâm nghiệp nước ta. 
c. Sản Phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
[image: ]
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh 
Nhiệm vụ 1: Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình, em hãy nêu vai trò của rừng?
[bookmark: _Hlk173237818]Nhiệm vụ 2: Hoạt động cặp đôi
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, Trang web

Mô tả được tạo tự động]
Nhiệm vụ 3: Nêu sự khác biệt giữa rừng tự nhiên và rừng trồng?
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp
- Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết tình hình phát triển và phân bố của ngành lâm nghiệp?
- Dựa vào thông tin SGK và hình 5.1, em hãy cho biết ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động nào? Tình hình phát triển và phân bố của những hoạt động đó?
Nhiệm vụ 5: Sáng tạo khẩu hiệu (slogan) cho chương trình Xây dựng Trường học Xanh - Vì một VIỆT Nam Xanh”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ nhóm/cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả học tập
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
	[bookmark: _Hlk173239767]1. Lâm nghiệp
a. Đặc điểm phân bố tài nguyên rừng
- Năm 2021, tổng diện tích rừng nước ta là 14,7 triệu ha, tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%. Vùng Bắc Trung Bộ và DH miền Trung có diện tích rừng lớn nhất cả nước, chiếm 37,8%.
- Phân loại:
+ Theo nguồn gốc hình thành bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Tong đó TDMN Bắc Bộ có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất (chiếm hơn 37% cả nước), vùng Bắc Trung Bộ và DH miền Trung có diện tích rừng trồng lớn nhất (chiếm gần 40% cả nước).
+ Theo mục đích sử dụng bao gồm rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Năm 2021, diện tích rừng sản xuất khoảng 7,8 triệu ha, rừng phòng hộ khoảng 4,7 triệu ha, rừng đặc dụng khoảng 2,2 triệu ha.
b. Sự phát triển và phân bố của ngành lâm nghiệp
- Tốc độ tăng trưởng đạt 3,88%, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đóng góp gần 3% toàn ngành nông - lâm - thủy sản.
- Ngành lâm nghiệp gồm 
+ Khai thác, chế biến lâm sản: Sản lượng gỗ khai thác ngày càng tăng, năm 2021 đạt khoảng 18 triệu m3. Các vùng có sản lượng gỗ khai thác lớn là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Trung du và miền núi Bắc Bộ.
 + Trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng: Diện tích rừng trồng mới ngày càng mở rộng, năm 2021, đạt khoảng 290 nghìn ha, trong đó rừng sản xuất được trồng mới nhiều nhất (chiếm gần 97% tổng diện tích rừng trồng mới). Nghề trồng dược liệu dưới tán rừng phát triển.


[bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Hlk173193235]2.2. Tìm hiểu ngành thủy sản
a. Mục tiêu
- Phân tích được đặc điểm phân bố nguồn lợi thuỷ sản.
- Trình bày được sự phát triển thuỷ sản.
b. Nội dung
- Dựa vào H5.1; H5.2, thông tin SGK, tìm hiểu đặc điểm phân bố và tình hình phát triển ngành thủy sản nước ta.
c. Sản Phẩm
- Thông tin phản hồi của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: 
- Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình em hãy nêu vai trò của ngành thủy sản?
- Hoạt động nhóm 4 bạn (3p): Dựa vào thông tin SGK, hình 5.1, em hãy hoàn thiện sơ đồ về tiềm năng và phân bố nguồn lợi thủy sản nước ta?
Nhiệm vụ 2: Ý nghĩa của các con số? 1,7%, 26%, 55%
Nhiệm vụ 3:
- Dựa vào H5.2 nhận xét sự thay đổi sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2010 – 2021.
- Tại sao ngành nuôi trồng lại phát triển mạnh hơn đánh bắt?
Nhiệm vụ 4: Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu thủy sản?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời các câu hỏi. 
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	2. Thủy sản
a. Đặc điểm phân bố nguồn lợi thủy sản
- Thủy sản nước ngọt: Có khoảng 544 loài cá nước ngọt, nhiều loài có giá trị kinh tế cao. Các hệ thống sông có nguồn lợi thủy sản dồi dào là hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng Nai, sông Cửu Long.
- Thủy sản nước mặn: Vùng biển có hơn 2000 loài cá, hàng trăm loài tôm, mực; trong đó nhiều loài có giá trị kinh tế cao. Tổng trữ lượng hải sản của Việt Nam khoảng 4 triệu tấn, cho phép khai thác bền vững trung bình khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm. Bốn ngư trường trọng điểm của nước ta là Hải Phòng - Quảng Ninh, quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau - Kiên Giang.
- Nguồn lợi thủy sản nội địa và ven bờ biển đang bị suy giảm do khai thác quá mức.
b. Sự phát triển và phân bố của ngành thủy sản
- Năm 2021, tốc độ tăng trưởng ngành thuỷ sản đạt khoảng 1,7%. 
- Giá trị sản xuất thuỷ sản chiếm khoảng 26% toàn ngành; thuỷ sản nuôi trồng cao, chiếm khoảng 55% tổng sản lượng (năm 2021).
+ Sản lượng khai thác tăng khá nhanh. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có sản lượng thuỷ sản khai thác cao nhất cả nước. Khai thác xa bờ đang được đẩy mạnh, các tàu đánh cá và trang thiết bị được đầu tư hiện đại hơn.
+ Nuôi trồng thuỷ sản phát triển nhanh, chủ yếu là nuôi tôm và cá. Đồng bằng sông Cửu Long nuôi trồng lớn nhất. Phát triển theo hình thức trang trại công nghệ cao, nuôi hữu cơ…đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn quốc tế. 
=> Thuỷ sản của nước ta đã xuất khẩu đến nhiều thị trường lớn trên thế giới.


3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức bài học.
b. Nội dung
-  Dựa vào kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: GHẾ NÓNG
- GV mời Học sinh xung phong được ngồi vào chiếc ghế nóng sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung bài học của cả lớp. 
- Quy ước số điểm mỗi câu (2 điểm 1 câu)
- Lưu ý: Dạng câu hỏi trả lời ngắn, đúng sai.
- Sau 5 câu sẽ quay vòng đến học sinh khác.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học trong bài để tra lời câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
- Tìm hiểu và giới thiệu về một mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở nước ta.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- Tìm hiểu và giới thiệu về một mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở nước ta.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc qua zalo, padlet.
Bước 4: GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS. 

TÊN BÀI DẠY - BÀI 6: THỰC HÀNH 
VIẾT BÁO CÁO VỀ MỘT MÔ HÌNH SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ
Môn học/Hoạt động giáo dục: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; Lớp: 9
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học thông qua tìm kiếm thông tin về mô hình nông nghiệp tại địa phương.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc tìm hiểu thực tế tại địa phương và trình bày bài tìm hiểu của mình.
- Năng lực Địa lí
+ Năng lực tìm hiểu địa lí: tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. 
+ Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để thực hiện chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có trách nhiệm phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả tại địa phương hoặc em biết.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Sách báo, tạp chí.
- Hình ảnh về các mô hình sản xuất nông nghiệp ở nước ta.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động xuất phát/ khởi động 
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
- Học sinh tham gia trò chơi để tìm ra từ khóa kết nối vào bài học.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Tham gia trò chơi VÒNG QUAY MAY MẮN
	[image: ]
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	[image: ]


Bước 2: HS tiến hành hoạt động trong 3 phút.
Bước 3: HS trả lời câu hỏi. 
Bước 4: GV chuẩn kiến thức và vào bài mới.
        	GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu
- Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.
b. Nội dung
- Tìm kiếm thông tin và viết báo cáo ngắn về một mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Lựa chọn một trong các mô hình sau đây:
- Mô hình trồng trọt hữu cơ
- Mô hình chăn nuôi tuần hoàn
- Mô hình nông nghiệp thông minh
- Mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.
c. Sản Phẩm: 
- Báo cáo ngắn về một mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh 
- GV chia nhóm: Mỗi nhóm 4 - 5 HS (có máy tính hoặc điện thoại kết nối internet, sách báo, tài liệu tham khảo,...).
- GV giao nhiệm vụ: Các nhóm tìm hiểu một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả mà các em quan tâm.
- Hình thức báo cáo: tự chọn: power point, poster, bài viết,...
- Gợi ý cấu trúc báo cáo: 
+ Giới thiệu khái quát về mô hình sản xuất đã lựa chọn (tên mô hình, quan niệm về mô hình, …)
+ Sản phẩm được sản xuất từ mô hình => Công nghệ được ứng dụng => Ý nghĩa của mô hình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Mỗi nhóm báo cáo sản phẩm trong thời gian tối đa là 3 phút
- Các nhóm khác lắng nghe, ghi chép nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm khác.
- Điểm cộng cho các câu hỏi/ trả lời hay.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
[image: ]
3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức bài học.
b. Nội dung
- Liên hệ địa phương: Kể tên một số đặc sản ở quê hương em.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
- Kể tên một số đặc sản ở quê hương em?
- Thiết kế logo cho đặc sản đó - Niềm tin tạo nên thương hiệu
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
- Ý tưởng của em về thiết kế vườn trong đô thị.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Kiến trúc sư nhí 2024: Ý tưởng của em về thiết kế vườn trong đô thị.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc vào tuần học tiếp theo.
Bước 4: GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS. 

TÊN BÀI DẠY - BÀI 4: CÔNG NGHIỆP
Môn học/Hoạt động giáo dục: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; Lớp: 9
Thời gian thực hiện:   3 Tiết

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
- Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu.
- Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: tự thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp và ở nhà.
+ Giao tiếp và hợp tác: hợp tác với bạn trong thực hiện nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: thông qua việc vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế, giải thích tại sao cần phát triển công nghiệp xanh.
- Năng lực Địa lí
+ Nhận thức khoa học Địa lí: mô tả được đặc điểm phân bố của các ngành công nghiệp Việt Nam; đánh giá được tác động của các điều kiện đến sự phát triển các ngành công nghiệp nước ta.
+ Tìm hiểu địa lí: sử dụng được bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ phân tích sự phát triển và phân bố công nghiệp; khai thác internet phục vụ môn học.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: cập nhật tri thức, số liệu về ngành công nghiệp, liên hệ thực tế địa phương để làm sâu sắc hơn kiến thức bài học.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Tích cực ủng hộ chính sách phát triển công nghiệp của Nhà nước và ở địa phương. Có ý thức học tập và hành động để tham gia bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp xanh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy tính, máy chiếu.
- Bản đồ phân bố công nghiệp Việt Nam.
- Bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh, video,... có liên quan đến nội dung.
- Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động xuất phát/ khởi động 
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
- Học sinh tham gia trò chơi để tìm ra từ khóa kết nối vào bài học.
- Câu trả lời cá nhân của học sinh: cây lúa, ngô, vải, thanh long, cây chè, cao su.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Tham gia trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
	Hướng dẫn: Nhìn hình để đoán ra từ khóa
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Bước 2: HS tiến hành hoạt động trong 3 phút.
Bước 3: HS trả lời câu hỏi. 
Bước 4: GV chuẩn kiến thức và vào bài mới.
        	GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học: Hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh tái cấu trúc các ngành công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp xanh. Có những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta? Các ngành công nghiệp chủ yếu ở nước ta có sự phát triển và phân bố như thế nào? Tại sao nước ta hướng đến phát triển công nghiệp xanh?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Tìm hiểu các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
a. Mục tiêu
- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
b. Nội dung
- Dựa vào thông tin SGK, các kiến thức đã học để tìm hiểu đặc điểm, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội đến hoạt động sản xuất công nghiệp ở nước ta.
c. Sản Phẩm: 
[image: ]
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
Nhiệm vụ 1: Hoạt động nhóm
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, phim hoạt hình

Mô tả được tạo tự động]
Nhiệm vụ 2: [image: ]

Nhiệm vụ 3: Ủng hộ hay phản đối
- Theo Minh, nhân tố quyết định là những thuận lợi về điều kiện tự nhiên như tài nguyên khoáng sản.
- Theo Lan, mình lại cho rằng các điều kiện KT-XH như thị trường tiêu thụ, cơ sở vật chất kĩ thuật và cơ sở hạ tầng, chính sách phát triển công nghiệp, ... mới là nhân tố quyết định.
- Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ cá nhân/nhóm/cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS trả lời câu hỏi.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:









	1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
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2.2. Tìm hiểu sự phát triển và phân bố nông nghiệp 
a. Mục tiêu
- Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu.
b. Nội dung
- Dựa vào thông tin SGK, tìm hiểu tình hình phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta.
c. Sản Phẩm: 
- Thông tin phản hồi phiếu học tập của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI (3p)
Dựa vào thông tin SGK trang 137, H7.1, các em hãy trao đổi và hoàn thiện nội dung PHT sau:
[image: ]
Nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm 
- GV chia lớp thành 5 nhóm.
- Phân chia nhiệm vụ cho các nhóm: Tìm hiểu một số ngành công nghiệp chủ yếu ở nước ta?
- Làm bài thuyết trình bằng powerpoint, infographic, sơ đồ tư duy, video, ….
- Thời gian tối đa: 3 phút.

[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu tượng, Nhãn hiệu
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+ Tại sao ngành CÔNG NGHIỆP DỆT VÀ SẢN XUẤT TRANG PHỤC, SẢN XUẤT GIÀY, DÉP lại phân bố ở các thành phố lớn?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời các câu hỏi. 
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

[image: ]
- Chuẩn kiến thức:
	2. Sự phát triển và phân bố công nghiệp
a. Khái quát chung
- Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất tăng nhanh, đạt hơn 13 0000 nghìn tỉ đồng năm 2021.
- Cơ cấu đa dạng. Đang chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành có hàm lượng công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất được đẩy mạnh (công nghiệp xanh, công nghiệp phát thải các-bon thấp).
- Phân bố công nghiệp có những thay đổi, theo hướng phát huy thế mạnh của mỗi vùng. Hoạt động công nghiệp tập trung nhất ở một số vùng như Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ.
b. Một số ngành công nghiệp chủ yếu
- Công nghiệp khai khoáng:
+ Có lịch sử phát triển lâu đời. 
+ Tỉ lệ đóng góp vào giá trị sản xuất và sản lượng khai thác có xu hướng giảm dần.
+ Than: chủ yếu ở Quảng Ninh, dầu thô và khí tự nhiên ở thềm lục địa phía Nam, ….
+ Đã đầu tư vào nghiên cứu, áp dụng nhiều công nghệ mới >>> nâng cao chất lượng, hiệu quả.
- Công nghiệp sản xuất điện
+ Sản lượng điện hằng năm tăng nhanh. 
+ Áp dụng khoa học công nghệ hiện đại.
+ Cơ cấu sản lượng điện nước ta đa dạng, đang thay đổi theo hướng tăng tỉ trọng điện gió, điện mặt trời và các loại điện tái tạo khác.
- Công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm
+ Chiếm tỉ trọng cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo nước ta.
+ Cơ cấu ngành đa dạng, đang áp dụng nhiều công nghệ mới vào sản xuất.
+ Phân bố rộng khắp cả nước, phát triển mạnh ở các đô thị.
- Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính
+ Là ngành có hàm lượng công nghệ cao, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại.
+ Sản lượng các sản phẩm của ngành tăng nhanh.
+ Cơ cấu ngành rất đa dạng.
- Công nghiệp dệt, sản xuất trang phục, sản xuất giày dép
+ Là ngành quan trọng của nước ta. Sản lượng tăng nhanh.
+ Ứng dụng công nghệ tự động hoá, in 3D, trí tuệ nhân tạo,... ngày càng phổ biến.
+ Xuất khẩu đi nhiều nước, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
+ Các trung tâm lớn: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định,...


2.3. Tìm hiểu về ý nghĩa của việc phát triển công nghiệp xanh ở nước ta
a. Mục tiêu
- Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh.
b. Nội dung
- Dựa vào thông tin SGK, hiểu biết của bản thân để tìm hiểu về ý nghĩa của việc phát triển công nghiệp xanh ở nước ta
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của học sinh.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]d. Cách thức tổ chức
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Bước 1: Giao nhiệm vụ:
- Trình bày khái niệm và lợi ích công nghiệp xanh?
- Việc phát triển công nghiệp xanh ở nước ta sẽ góp phần giải quyết những vấn đề gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời các câu hỏi. 
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	3. Vấn đề phát triển công nghiệp xanh
- Công nghiệp xanh là nền công nghiệp thân thiện với môi trường, sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và giúp cho các điều kiện tự nhiên của môi trường tốt hơn.
- Lợi ích: 
+ Tái sử dụng các chất thải, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng
+ Bảo vệ môi trường và giảm nhẹ biến đổi khí hậu
+ Đảm bảo sức khoẻ của người dân và tạo ra các sản phẩm an toàn, thông qua sử dụng các công nghệ tiên tiến.


3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức bài học.
b. Nội dung
- Bộ 12 câu hỏi ôn tập, củng cố kiến thức.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
- Phần luyện tập gồm 12 câu hỏi
+ 4 câu hỏi 10 điểm
+ 4 câu hỏi 20 điểm
+ 4 câu hỏi 30 điểm
- 4 đội chơi sẽ lần lượt chọn câu hỏi của mình, nếu trả lời đúng nhận được điểm tương ứng. Nếu trả lời sai đội khác sẽ được quyền trả lời và điểm tương ứng nếu trả lời đúng.
- Các đội chơi sẽ có 1 lần được chọn ngôi sao may mắn để nhân đôi số điểm ở câu hỏi nếu trả lời đúng.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học trong bài để tra lời câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
- GV yêu cầu một vài HS/nhóm trình bày câu trả lời, các HS khác lắng nghe, bổ sung. 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
- Sưu tầm thông tin và trình bày về xu hướng phát triển công nghiệp xanh ở nước ta
c. Sản Phẩm
- Bài viết, video, powerpoint, ….
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- Sưu tầm thông tin và trình bày về xu hướng phát triển công nghiệp xanh ở nước ta
- Thời gian thực hiện: 1 tuần
- Hình thức: Bài viết, video, powerpoint, ….
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc vào tuần học tiếp theo.
Bước 4: GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS. 

TÊN BÀI DẠY - BÀI 8: THỰC HÀNH 
XÁC ĐỊNH CÁC TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP CHÍNH Ở NƯỚC TA
Môn học/Hoạt động giáo dục: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; Lớp: 9
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Xác định được trên bản đồ các trung tâm công nghiệp chính.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học thông qua tập trung rèn luyện kĩ năng làm việc với bản đồ.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc tìm hiểu thực tế tại địa phương và trình bày bài tìm hiểu của mình.
- Năng lực Địa lí
+ Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng bản đồ để xác định các trung tâm công nghiệp chính của nước ta.
+ Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để thực hiện chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy tính, máy chiếu.
- Bản đồ phân bố công nghiệp Việt Nam năm 2021.
- Hình ảnh và video công nghiệp.
- Phiếu học tập
- Bộ thẻ mảnh ghép bí mật
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động xuất phát/ khởi động 
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
- Học sinh tham gia trò chơi để tìm ra từ khóa kết nối vào bài học.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Tham gia trò chơi TRÒ CHƠI MẢNH GHÉP BÍ MẬT
- GV chia lớp thành 8 nhóm.
- Mỗi nhóm được nhận một bộ gồm 10 thẻ hình tam giác.
- Nhiệm vụ của nhóm là ghép các mảnh ghép sao cho câu hỏi trên mảnh ghép này xếp sát với câu trả lời tương ứng trên mảnh ghép khác để tạo thành hình.
- Thời gian chơi là 3 phút (tùy thuộc vào năng lực HS).
- Nếu các nhóm xong trước thời gian, GV sẽ phát (chiếu) đáp án để nhóm tự đánh giá, hoặc GV sẽ đánh giá. Nếu tất cả các nhóm đều không xong khi thời gian kết thúc thì GV sẽ chấm điểm theo mức độ hoàn thành trò chơi của các nhóm.
- Nhóm nào xong trước thời gian quy định được GV cộng thêm 1 điểm.
Bước 2: HS tiến hành hoạt động trong 3 phút.
Bước 3: HS trả lời câu hỏi. 
Bước 4: GV chuẩn kiến thức và vào bài mới.
        	GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu
- Xác định được trên bản đồ các trung tâm công nghiệp chính.
b. Nội dung
[bookmark: _Hlk173250145]- Dựa vào bản đồ phân bố công nghiệp Việt Nam năm 2021 (hình 7.1) và bản đồ hành chính Việt Nam, hãy xác định ba trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn, quy mô lớn, quy mô trung bình của nước ta.
c. Sản Phẩm: 
- Thông tin phản hồi phiếu học tập của học sinh
[image: ]
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh 
- Hoạt động cặp đôi (15P)
- Dựa vào bản đồ phân bố công nghiệp Việt Nam năm 2021 (hình 7.1) và bản đồ hành chính Việt Nam, hãy xác định ba trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn, quy mô lớn, quy mô trung bình của nước ta.
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Mỗi nhóm báo cáo sản phẩm trong thời gian tối đa là 3 phút
- Các nhóm khác lắng nghe, ghi chép nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm khác.
- Điểm cộng cho các câu hỏi/ trả lời hay.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
Đánh giá
- Kể tên được mỗi trung tâm 0,25 điểm.
- Xác định đúng tỉnh thành mỗi trung tâm 0,25 điểm.
- Kể tên được 2/3 số ngành CN của mỗi trung tâm trở lên 0,5 điểm. ½ số ngành 0,25 điểm.
- Đảm bảo thời gian, không bị nhắc trật tự 1,0 điểm
3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức bài học.
b. Nội dung
- Kể tên các tỉnh, thành phố thuộc 6 vùng kinh tế theo điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 81/2023/QH15?
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
- Kể tên các tỉnh, thành phố thuộc 6 vùng kinh tế theo điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 81/2023/QH15?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
- Sưu tầm một số thông tin, hình ảnh về khu công nghiệp/ trung tâm công nghiệp có tại địa phương nơi em đang sống?
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Sưu tầm một số thông tin, hình ảnh về khu công nghiệp/ trung tâm công nghiệp có tại địa phương nơi em đang sống?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc vào zalo, padlet.
Bước 4: GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS. 

TÊN BÀI DẠY - BÀI 9: DỊCH VỤ
Môn học/Hoạt động giáo dục: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; Lớp: 9
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
- Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông.
- Xác định được trên bản đồ các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến đường sắt, các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế chính.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: tự thực hiện các nhiệm vụ học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: hợp tác và giao tiếp với bạn trong thực hiện nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong học tập.
- Năng lực Địa lí
+ Nhận thức khoa học Địa lí: phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố đến đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. Mô tả được đặc điểm phát triển và phân bố ngành bưu chính viễn thông.
+ Tìm hiểu địa lí: đọc bản đồ để rút ra các thông tin theo yêu cầu.
+ Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để thực hiện chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có trách nhiệm với các điều kiện tác động đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy tính, máy chiếu.
- Bản đồ mạng lưới giao thông Việt Nam.
- Bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh,... có nội dung liên quan.
- Bảng nhóm, bút viết bảng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động xuất phát/ khởi động 
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
- Học sinh tham gia trò chơi để tìm ra từ khóa kết nối vào bài học.
c. Sản phẩm
- Máy bay
- Tàu hỏa
- Xe buýt 2 tầng
- Thư
- Viettel - Tập đoàn Viễn thông quân đội
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
- Checkin tâm trạng
- Tham gia trò chơi ĐOÁN HÌNH QUA ZOOM
Chia lớp thành 4 đội chơi.
1. Nhìn vào tranh.
2. Viết tên ra bảng nhóm.
3. Mỗi câu có 10 giây suy nghĩ.
4. Đội nào có nhiều đáp án đúng nhất sẽ giành chiến thắng.
Bước 2: HS tiến hành hoạt động trong 3 phút.
Bước 3: HS trả lời câu hỏi. 
Bước 4: GV chuẩn kiến thức và vào bài mới.
        	GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học: Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế nước ta và phát triển ngày càng đa dạng. Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ? Một số ngành dịch vụ của nước ta phát triển ra sao?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
a. Mục tiêu
- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
b. Nội dung
- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
c. Sản Phẩm: 
*Vai trò của ngành dịch vụ
- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế
- Thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
- Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm
- Khai thác tốt TNTN, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của KHKT hiện đại phục vụ con người.
* TP Hồ Chí Minh – Là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư
- TP.HCM luôn giữ vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước
- TP.HCM có hệ thống sân bay quốc tế, cảng biển quy mô lớn tại Việt Nam.
- Cửa ngõ quốc tế cho hơn 50 chi nhánh ngân hàng quốc tế và 3.000 văn phòng đại diện từ hơn 62 quốc gia.
- Có trên 110 trường đại học, cao đẳng.
- TP.HCM là nơi tập trung số lượng lớn doanh nghiệp CNTT của cả nước.
- TP.HCM là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu nhiều nhất cả nước.
- TP.HCM luôn đi đầu trong làn sóng đổi mới và bùng nổ khởi nghiệp.
- Năm 2019, TP.HCM trở thành khu vực đầu tiên triển khai 5G tại Việt Nam và dẫn đầu cả nước trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.
- Là đơn vị đi đầu trong cả nước xây dựng: Đô thị thông minh, AI, trung tâm tài chính.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh 
Nhiệm vụ 1: 
- Hàng ngày em thường sử dụng các loại hình dịch vụ nào? 
- Dịch vụ là ngành kinh tế như thế nào?
- Vai trò của ngành dịch vụ?
- Cơ cấu ngành dịch vụ?
Nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm (5P)
- GV chia lớp thành 8 nhóm
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm.
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]
- Tại sao TP Hồ Chí Minh – Là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ cá nhân/nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Mỗi nhóm báo cáo sản phẩm trong thời gian tối đa là 3 phút
- Các nhóm khác lắng nghe, ghi chép nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm khác.
- Điểm cộng cho các câu hỏi/ trả lời hay.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức
[image: ]
2.2. Tìm hiểu một số ngành dịch vụ (Giao thông vận tải)
a. Mục tiêu
- Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông.
- Xác định được trên bản đồ các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến đường sắt, các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế chính.
b. Nội dung
- Dựa vào H9.1, thông tin SGK tìm hiểu về các loại hình GTVT ở nước ta.
c. Sản Phẩm
*Vì sao vận tải đường bộ có khối lượng vận chuyển lớn nhất?
-  VT đường bộ thường dùng các loại xe tải là chủ yếu nên rất linh hoạt trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
- Có thể lựa chọn được phương tiện, tuyến đường hoặc số lượng hàng hóa theo yêu cầu.
- Hàng hóa được vận chuyển theo đường bộ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian.
- Vận chuyển hàng hóa hiệu quả ở cự li ngắn và trung bình.
- Có khả năng bảo quản hàng hóa cao. Đảm bảo chất lượng hàng hóa trong suốt đoạn đường vận chuyển. 
- Hàng hóa di chuyển trực tiếp từ kho gửi đến kho nhận mà không qua bất kì trung gian nào => Giảm chi phí.
*Vì sao vận tải đường sắt có khối lượng vận chuyển thấp?
Loại hình vận tải đường sắt Chỉ hoạt động trên hệ thống đường ray có sẵn, tuyến đường cố định nên phải kết hợp với các hình thức vận chuyển khác. Do đó, không linh hoạt trong vận chuyển. Đối với những đơn hàng gấp, cần giao nhanh, hàng hóa có hạn sử dụng ngắn hạn thì đường sắt không có ưu thế bằng đường bộ và đường hàng không. Cơ sở hạ tầng đường sắt nước ta còn lạc hậu. Vì vậy đây không phải là lựa chọn của nhiều khách hàng.
*Tại sao vận tải đường sông có ý nghĩa đặc biệt đối với sản xuất và đời sống nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
- Mạng lưới giao thông đường bộ ở nhiều vùng nông thôn còn kém phát triển, hoạt động vận tải còn hạn chế, nhất là vào mùa mưa, nên giao thông vận tải thủy có vai trò hàng đầu trong gắn kết các địa phương ở đồng bằng với nhau. Ngoài ra, còn có vai trò quan trọng trong giao lưu giữa đồng bằng với các vùng khác và với cả nước ngoài. Giúp vận tải hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của con người.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh 
*Tiết học trước GV chia lớp thành 4 nhóm
- Nhóm 1,3: Ngành giao thông vận tải
- Nhóm 2,4: Ngành bưu chính viễn thông
- Sản phẩm: Powerpoint, infographic, video, ….
- Nộp sản phẩm trước tiết học qua zalo, padlet.
*Hệ thống câu hỏi cho các nhóm
- Vai trò của ngành giao thông vận tải? Kể tên các loại hình GTVT ở nước ta?
- Xác định trên bản đồ mạng lưới giao thông Việt Nam năm 2021 một số tuyến đường bộ, đường sắt quan trọng ở nước ta?
- Vì sao vận tải đường bộ có khối lượng vận chuyển lớn nhất?
- Vì sao vận tải đường sắt có khối lượng vận chuyển thấp nhất?
- Tại sao vận tải thủy có ý nghĩa đặc biệt đối với sản xuất và đời sống nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
- Đường biển và đường hàng không, bạn nên chọn loại hình vận tải nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ cá nhân/nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Mỗi nhóm báo cáo sản phẩm trong thời gian tối đa là 5 phút
- Các nhóm khác lắng nghe, ghi chép nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm khác.
- Điểm cộng cho các câu hỏi/ trả lời hay.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
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- Chuẩn kiến thức
	2. Một số ngành dịch vụ
a. Giao thông vận tải
- Đường ô tô: Loại hình giao thông quan trọng nhất ở nước ta.Các tuyến đường quan trọng: Theo chiều Bắc – Nam: Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc-Nam phía đông. Theo chiều Đông - Tây: Quốc lộ 7, 9, 9, 51, …
- Đường sắt: Tuyến đường quan trọng nhất là đường sắt Thống Nhất. Ngoài ra còn mộ số tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai. Và đang xây dựng một số tuyến đường sắt nội thị TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và đường sắt Xuyên Á.
- Đường biển: Năm 2021, có 34 cảng biển, trong đó có 2 cảng đặc biệt: Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu. Một số tuyến đường biển quốc tế quan trọng: Hải Phòng – Tôkiô, TP Hồ Chí Minh – Singgapo, …
- Đường sông: Được phát triển trên một số hệ thống sông lớn là hệ thống sông Cửu Long và sông Hồng.
- Đường hàng không: Năm 2021có 22 cảng hàng không, trong đó có 10 cảng quốc tế, 12 cảng nội địa. Ba cảng quốc tế quan trọng: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.



2.3. Tìm hiểu một số ngành dịch vụ (Bưu chính viễn thông)
a. Mục tiêu
- Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông.
b. Nội dung
- Dựa vào thông tin SGK trình bày đặc điểm phát triển ngành bưu chính viễn thông.
c. Sản Phẩm
*Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước
- Dân cư tập trung đông đúc nên các nhu cầu về dịch vụ rất lớn và đa dạng.
- Các ngành kinh tế phát triển mạnh, nhu cầu trao đổi hàng hóa rất lớn.
- Hai trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn cả nước; cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ.
- Đời sống dân cư đô thị ngày một nâng cao, nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi, du lịch, học tập, chăm sóc sức khỏe… ngày càng lớn.
- Hà Nội có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, TP. Hồ Chí Minh phát triển năng động.
- Hai thành phố có sức hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước…
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh 
*Tiết học trước GV chia lớp thành 4 nhóm
- Nhóm 1,3: Ngành giao thông vận tải
- Nhóm 2,4: Ngành bưu chính viễn thông
- Sản phẩm: Powerpoint, infographic, video, ….
- Nộp sản phẩm trước tiết học qua zalo, padlet.
- Dựa vào hiểu biết của mình em hãy cho biết hoạt động nào thuộc dịch vụ bưu chính và hoạt động nào là dịch vụ viễn thông?
- Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước?
- Em có dùng mạng xã hội?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ nhóm/cá nhân.
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc nhóm/cá nhân.
- Mỗi nhóm báo cáo sản phẩm trong thời gian tối đa là 5 phút
- Các nhóm khác lắng nghe, ghi chép nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm khác.
- Điểm cộng cho các câu hỏi/ trả lời hay.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức
	2. Một số ngành dịch vụ
b. Bưu chính viễn thông
- Là ngành quan trọng, góp phần vào việc nâng cao đời sống người dân, tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.
- Doanh thu tăng nhanh và liên tục trong giai đoạn 2010 - 2021. Năm 2021, tổng doanh thu đạt 343,2 nghìn tỉ đồng.
- Mạng lưới bưu chính viễn thông phủ khắp cả nước, các đô thị là nơi tập trung các dịch vụ bưu chính viễn thông hiện đại.
- Bưu chính: Phát triển đa dạng và hiệu quả hơn. Từng bước chuyển sang dịch vụ số, hợp tác với các ngành sản xuất dịch vụ khác nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
- Viễn thông: Phát triển công nghệ tiên tiến, dịch vụ hiện đại, nâng cao chất lượng.



3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức bài học.
b. Nội dung
- Dựa vào kiến thức đã học trả lời câu hỏi trong trò chơi.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh Trò chơi OẢN TÙ TÌ
- Trò chơi sẽ có 6 câu hỏi trắc nghiệm. 
- Để trả lời các câu hỏi này, em hãy giơ tay ra kí hiệu KÉO - BÚA - BAO chứa đáp án đúng mà các em tìm được lên nhé!
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
- Em hãy sưu tầm và viết một đoạn giới thiệu ngắn về một dịch vụ viễn thông được ứng dụng trong cuộc sống mà em yêu thích.
c. Sản Phẩm
- Bài làm của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Em hãy sưu tầm và viết một đoạn giới thiệu ngắn về một dịch vụ viễn thông được ứng dụng trong cuộc sống mà em yêu thích.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc vào zalo, padlet.
Bước 4: GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS. 

TÊN BÀI DẠY - BÀI 10: THỰC HÀNH 
TÌM HIỂU XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI, DU LỊCH 
Môn học/Hoạt động giáo dục: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; Lớp: 9
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học khi tìm hiểu tài liệu, sách báo để xác định xu hướng phát triển trong ngành thương mại và du lịch.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc viết bài tìm hiểu.
- Năng lực Địa lí
+ Tìm hiểu địa lí: tìm kiếm tài liệu địa lí để phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch. 
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Đồng tình và ủng hộ xu thế phát triển tích cực trong ngành thương mại và du lịch của cả nước và địa phương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy tính, máy chiếu.
- Thông tin từ sách, báo, tạp chí,... về ngành thương mại, du lịch.
- Một số Quyết định của Chính phủ về chiến lược phát triển ngành thương mại và du lịch.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động xuất phát/ khởi động 
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
- Học sinh tham gia trò chơi để tìm ra từ khóa kết nối vào bài học.
c. Sản phẩm
- Chả mực - Hạ Long
- Bún chả - Hà Nội
- Cháo lươn - Nghệ An
- Bún bò giò heo - Huế
- Bánh ít lá gai - Bình Định
- Bánh tráng xoài - Nha Trang
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Tham gia trò chơi ĐI ĐÂU? ĂN GÌ?
- GV cho HS quan sát ảnh một số món ăn đặc sản của các tỉnh, thành phố ở nước ta.
- HS quan sát hình và đoán tên món ăn - và tên tỉnh, thành phố.
Bước 2: HS tiến hành hoạt động trong 3 phút.
Bước 3: HS trả lời câu hỏi. 
Bước 4: GV chuẩn kiến thức và vào bài mới.
        	GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu
- Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.
b. Nội dung
- Trình bày báo cáo nhóm về một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch ở nước ta.
c. Sản Phẩm: 
- Báo cáo của học sinh về nội dung một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch ở nước ta.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh 
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- Nhiệm vụ: Phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch ở nước ta. 
- Nguồn tư liệu:
+ Thông tin từ sách, báo, tạp chí,… về ngành thương mại, du lịch.
+ Căn cứ vào các Quyết định của Chính phủ để xác định một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch. 
+ Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
+ Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.
+ Quyết định số 493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030.
- Gợi ý nội dung
a. Một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại
+ Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm khép kín
+ Phát triển thương mại điện tử
+ Đa dạng hóa các loại hình kinh doanh.
+ Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam.
b. Một số xu hướng phát triển mới trong ngành du lịch
+ Phát triển du lịch bền vững
+ Đa dạng hóa loại hình du lịch (du lịch cộng đồng, du lịch y tế,…)
- Sản phẩm: Powerpoint, infographic, video, ….
- Nộp sản phẩm trước tiết học qua zalo, padlet.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Mỗi nhóm báo cáo sản phẩm trong thời gian tối đa là 5 phút
- Các nhóm khác lắng nghe, ghi chép nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm khác.
- Điểm cộng cho các câu hỏi/ trả lời hay.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
Đánh giá
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3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức bài học.
b. Nội dung
- Liên hệ thực tế về thương mại điện tử.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
- Mỗi nhóm sẽ chọn 1 đồ dùng học tập, cá nhân bất kì mà các em đang có, sau đó hãy xây dựng bản tin quảng cáo để bán sản phẩm đó. Sản phẩm nào được nhiều bạn trong lớp chốt đơn sẽ giành chiến thắng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
- Tìm hiểu về các xu hướng trong phát triển thương mại và du lịch của nước ta hiện nay.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Tìm hiểu về các xu hướng trong phát triển thương mại và du lịch của nước ta hiện nay.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc vào zalo, padlet.
Bước 4: GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS. 
[bookmark: _GoBack]
image3.png
Bang 5. DIEN TICH RUNG VA Ti LE CHE PHU RUNG THEO CAC VUNG NAM 2021

o e Ik
CAP BOI

Trung du va mién nui Bac B& 5,37 3,78 1,59 53,8

Péng bang séng Héng 0,48 0,18 0,30 22,7

Bdc Trung B& va Duyén hai mién Trung 5,58 3,77 1,81 54,2

S N ) 5 0 ~ Tay Nguyén 2,57 2,10 0,47 46,3

Dua vao thong tin SGK, bang 5 trang 131, cac em hay Pong Nam B5 047 | 025 | 022 | 19a
Déng bang séng Cllu Long 0,24 0,08 0,16 5,8

(Nguén: Nién gidm théng ké Viét Nam nam 2022)

trao ddi v& hoan thién ndi dung PHT sau:

PHIEU HOC TAP S011
a.Bac diém phan bo tai nguyén rimg
- Nam 2021, tung dién tich ru’ng nudc ta a . triéu ha, ti (& che ph rirng dat .......... VU ..C0 dién
tich rimg lén nhat ca nudc, chiém 37,8%.
- Phan lual
+ Theo nguon goc hinh thanh bao L s TEONG (0. cd dién tich
rirng tu nhign 1Gn nhét (ChIEM hoN 37% CA NUGC), VUNG oo cd dién tich rirng trong Ldn nhat (chiém
gan 40% ca nud).
+ Theo muc dich st dung bao gom Nam 2021, dién tich ring san
XU&t KNoAng .........triéu ha, rimg phong hd khoang .
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~Trong phin chi nay ¢6 3 cau hdi, hoe sinh
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~Néu hoc sinh quay vio 6 MAY MAN s& dugc
quay nhan diém true tigp va khong céin trd i
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PHIEU DANH GIA HOAT BPONG NHOM

Ten nhém: 86 lugng thanh wien: ___________
Nai dung nham tunh bay:
Thang diégm:  Dutiff = Kem: 5-24 = Yeu: 25-30= Khai: 35-44 =Tat: 5 45-50 = Kudt sde
(Tich diém che ting muc)
. . . Tiéu Yéu cau piém
Tiéu chi Yéu cau biem
chi
Tiéu dé ré rang, hdp dén ngudi xem 112{3]4 Lai
A . R i . . Thé hién dugc cam hiing, su tu tin, nhiét tinh khi trinh
San Noi dung phu hgp véi tiéu de, ro rang, néi, ctr| 6 . B 1(2(3(4
. 1(2(3|4 bay; Co giao tiép bing anh mét véi ngusi tham du
pham khoa hoc chi
chudn bj Thiét ké sang tao, mau sic hai hoa, thim Lkl . Cach dan dat van dé thu hit su chi y cla ngudi dy; lalsla
trude mi cao, font chi, mau chi, ¢& chirhgp ly T6 khong bi ¢ thudc vao tai liéu.
chic, |8 C6 nhiéu hoc sinh trong nhém trinh bay 112(3(4
C6 hinh anh £3 nét, minh hoa hop chidé |1/2(3|4 Tra 16i ding va ddy dd cac cau hoi ciia nhom, ¢6 cau hoi
tuong | o 1(2(3(4
G Giong ndi rd rang, am lugng viia phai, du tac hay cho nhom khac
long g b .
i i nghe; Téc dé trinh bay viia phai, hop li; 1lal3la 10 |Phan bé théi gian hop i, khéng qua théi gian quy dinh | 1]2(3 |4
;1‘ Ngén ngii dién dat dé hiéu, phu hop lia N N
o woi Tong diem
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Vi tri dia li: Trung tdm cua
Pong Nam A, khu vue phat trién
nang dong trén thé gidi.

Dan cu va lao dong: dan so
dong, lao dong doi dao, trinh d6
lao ddng ngay cang nang lén.

Khoéng san: co cdu da dang, mot
s0 loai ¢6 trit lwgng 16n nhu than
d4, than nau, khi tu nhién, dau mé,
dd voi, a-pa-tit, bo-xit,...:

Chinh sach: Phan bd, chuyén dich
co cau nganh, phat trién cac nganh
cong nghiép uu tién, tao lap moi
) truong dau tu, kinh doanh thuén lgi
CAC NHAN TO . cho phét trién cong nghiép,...
ANH HUGNG

DEN Sy PI'!AT KINH TE
LS XA HOI
APHAN BOA S o Thi trwong trong nudc va quoc té

CONG NGHIEP ngay cang md rong, gép phan phat

trién céc nganh cong nghiép.

Ngudn nudc: mang ludi sdng ngoi
day déc, nudc ngam doi dao. Co6
trlr nang thay dién I6n. Cac mo
nude khodng trit lugng [6n.

Sinh vat: phong phd, da dang =>
ngudn nguyén liéu cho nganh cong
nghiép san xuat, ché bién thuc
pham, dugc pham.

Khoa hoc cdng nghé, vén va co sé
Khi hau nhiét déi gi6 mua => ndng

nghiép da dang, ndng suat cao. Cé

vat chat ki thuat: tang cuong dau tu
cho nghién ctu va chuyén giao cong
nghé, ap dung nhiéu cong nghé tién
tién vao san xuat

lugng birc xa Ién, gié quanh nam =>
phat trién dién mat troi, dién gid.
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                                                                            CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP        Vị  trí  địa  lí :  Trung  tâm  của  Đông  Nam  Á,  khu  vực  phát  triển  năng  động  trên  thế  giới .  Khoáng  sản :  cơ  cấu  đa  dạng,  một  số  loại  có  trữ  lượng  lớn  như  than  đá,  than  nâu,  khí  tự  nhiên,  dầu  mỏ,  đá  vôi,  a - pa - tít,  bô - xít, … :       Nguồn  nước :  mạng  lưới  sông  ngòi  dày  đặc,  nước  ngầm  dồi  dào .  C ó  trữ  năng  thủy  điện  lớn .  Các  mỏ  nước  khoáng  trữ  lượng  lớn .       Sinh  vật :  phong  phú,  đa  dạng  =>  nguồn  nguyên  liệu  cho  ngành  công  nghiệp  sản  xuất,  chế  biến  thực  phẩm,  dược  phẩm .  K hí  hậu  nhiệt  đới  gió  mùa  =>  nông  nghiệp  đa  dạng,  năng  suất  cao .  Có  lượng  bức  xạ  lớn,  gió  quanh  năm  =>  phát  triển  điện  mặt  trời,  điện  gió .       Dân  cư  và  lao  động :  dân  số  đông ,  lao  động  dồi  dào,  trình  độ  lao  động  ngày  càng  nâng  lên .       Chính  sách :  P hân  bố ,  chuyển  dịch  cơ  cấu  ngành ,  phát  triển  các  ngành  công  nghiệp  ưu  tiên,  tạo  lập  môi  trường  đầu  tư,  kinh  doanh  thuận  lợi  cho  phát  triển  công  nghiệp, …       Thị  trường  trong  nước  và  quốc  tế  ngày  càng  mở  rộng,  góp  phần  phát  triển  các  ngành  công  nghiệp .       Khoa  học  công  nghệ,  vốn  và  cơ  sở  vật  chất  kĩ  thuật :  tăng  cường  đầu  tư  cho  nghiên  cứu  và  chuyển  giao  công  nghệ,  áp  dụng  nhiều  công  nghệ  tiên  tiến  vào  sản  xuất  CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN  CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ XÃ HỘI            
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C6 nhiéu nhan to tham gia vao qua trinh san xuét dé tao ra san pham phuc vu cudc sdng con ngudi. Em

hay sap xép cac nhan to dudi day vao vi tri phu hop:

1. Ngudn von 4. Khoa hoc, cong nghé 7. Thi trrdng
2. Déan cu va lao dong 5. Tai nguyén thién nhién (nguyén lidu)
3. Chinh sach 6. Co s6 ha tang, co s& vat chat - ki thuat

Qua trinh
» BT »

............................................ - Cac nganh khai théc truc tiép tai
............................................ nguyén thién nhién
............................................ - Cac nganh ché bién





image15.png
CAC NHAN TO TY NHIEN

Trung tam clia Dong Nam A, khu vyc phat
trién nang dong trén thé gidi.

VI TR
ALl
m Co céu da dang, mt s loai c6 trit lugng I6n nhu

than d4, than nau, khi tu nhién, dau mo, d4 voi,
a-pa-tit, bo-xit,..:

Mang lu6i séng ngdi day dic, nudc ngam doi
dao. C6 trit nang thly dién I6n. Cac mo nudc
khodang trif lugng I6n.

phong pht, da dang => nguén nguyén liéu cho
GIA7YM  nganh cong nghiép san xudt, ché bién thuc pham,

dugc pham.

Nhiét déi gié mua => nong nghiép da dang, nang

suat cao. C6 lugng birc xa 16n, gié quanh nam =>

phat trién dién mat trdi, dién gio.

- Phan I6n cdc mo khodng san nudc ta c6 quy mé nho,
phén bd khong tap trung, nhiéu loai cé nguy co can
kiét. Khi hau nhiét d6i &m 1am tang chi phi lam mat,
bao quan may méc,...

CAC NHAN TO TU NHIEN

AC NHAN TO KINH TE XA HOI

THI

TRUONG

KHCN, VON
VA C0 SO

VCKT

CAC NHAN TO KINH TE XA HOI
DAN CcU
0 DONG

(]
SACH

Dan s6 dong, lao dong doi dao, trinh do lao dong
ngay cang nang lén.

Phén b, chuyén dich co cau nganh, phat trién cac
nganh cong nghiép uu tién, tao 1ap méi truong dau
tu, kinh doanh thuan lgi cho phét trién céng nghiép,...

Trong nudc va qudc t& ngay cang md rong, gép phan
phét trién céc nganh cong nghiép.

Téng cudng dau tu cho nghién ctru va chuyén giao
cong nghé, dp dung nhiéu cong nghé tién tién vao
san xuét

Thi trwdng ngay cang canh tranh, co s& vét chat ki
thuat mét sd nganh cong nghiép d lac hau,...
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PHIEU HOC TAP SO 1
a. Khai quat chung
- Chi€m ......cccococereeseeruenene..trong co cau kinh té. Gid tri san xuat tang nhanh, dat hon ... eeveeee.d@m 2021,
= 00 CAU MGANN oo eee e e s ms s s s s e 0 5550555555525 5 5 8 58 e 0 8 0505050 555 5 52 5 020 0 50555 02 e s
- Co cau chuyén dich theo hudng .......cccoucceoee....n@@nh c6ng nghiép ché bién, ché tao va cac nganh c6 ham lugng
cong nghé cao, tng dung ..........coocvcvcevccocc s ... Irong san xuat duge day manh.
- Phén bo cong nghiép c6 ......ccococevcevceecercerr, theo huéng ..................... thé manh cia moi viing. Hoat dong cong nghiép

AP TrUNG NNET O MOT SO VUNG NI ..o oo e e ees e e s s s s s e 0 525055055 5 580 0 s s s e
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Cdng nghiép san
xuat dién

NHOM 2

Céng nghiép san
xudt san pham dién
tir, may vi tinh

NHOM 4

NHOM 5
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PHIEU BANH GIA HOAT BPONG NHOM

Ten nham: $6 luang thanhwien: ___________

Néi dung nhém tinh bay:

Thang diém:  Dudi it = Kem: 15-24 = Yeu: 25-30= Khai: 35-44 =Tat: 5 45-50 = Xudt sdc
(Tich diéim che ting muc)

\
m m

1 Tiéu dé G rang, hap dan nguai xem 12345 Thé hién dugc cam hing, su tu tin, nhiét tinh khi

Noi dung phu hop véi tiéu d8, rd rang,

12345
khoa hoc
Thiét k& séng tao, mau sic hai hoa,

trinh bay; C6 giao tiép béng anh mét véi nguditham 1 2 3 4 5
dv

Cach dan dat van deé thu hdt su chii y cda ngudi du;
thdm mi cao, font chir, mau chir, cGchir 12 3 4 5 121948

khong bi lé thudc vao tai liéu.
hop Iy

C6 hinh anh ré nét, minh hoa hgp chu
i 12345
3

Giong néi rd rang, &m lugng vira phai,

C6 nhiéu hoc sinh trong nhom trinh bay 12345

Tra 10 ding va day du cac cdu hoi cia nhém, cd qlalalals
céu hai hay cho nhém khéc

) Phan bd thoi gian hgp li, khéng qué thdi gian qu:
du nghe; Téc do trinh bay vira phai, hgp ; Y (2|3 45
Ii; Ngon ngit dién dat dé hiéu, phi hgp

Ira tugi
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Ha Noi Ha Noi chat; dét va san xuat trang phuc; san xuat san pham dién t&, mdy vi tinh; san xuat kim loai
san xuat gidy va san pham tir gidy; san xuat giay, dép; san xuat vat liéu xay dung.
Nhiét dién; san xuat kim loai; san xuat 0 t0 va xe ¢ dong co khéc; san xuat hda chat; san
Hai Phong Hai Phong | xuat san pham dién ti, may vi tinh; san xuat vat liéu xay dung; co khi; san xuét giay, dép;
san xuat, ché bién thuc pham; dét va san xuat trang phuc.
San xudt 6 t6 va xe c6 dong co khéc; san xuat kim loai; san xuat gidy va san pham tir gidy;
TP Hb Chi TP HO Chi | dét va san xuat trang phuc; san xuat san pham dién t&, mdy vi tinh; co khi; san xuat hoa
Minh Minh chat; nhiét dién; san xuat vat liéu xay dung; san xudt giay, dép; san xuat, ché bién thug
pham.
Bic Ninh Bic Ninh S?j‘ xuat sanﬂpl?anj dlefltlf: may V|At|nh; dét va san xuat trang phuc; hoa chat; san xuat, ch@
bién thuc pham; san xuat vat liéu xay dung.
San xuat hda chat; san xuat, ché bién thuc pham; thay dién; san xuat san pham dién ti, may
Bién Hoa Dong Nai vi tinh; san xuat gidy va san pham tir gidy; dét va san xuét trang phuc; co khi; san xuat giay,
dép; san xudt vat lieu xay dung; san xuat kim loai.
R BaRia- Viing| Nhiét dién; san xuat kim loai; san xuét hoa chat; dét va san xuat trang phuc; co khi; san xuat,
Viing Tau R A oo
Tau ché bién thuc pham; san xuat vat liéu xay dung
. . San xuét san pham dién ti, may vi tinh; san xuat hoa chat; san xuat 6 t6 va xe ¢ dong co
Bac Giang Bac Giang PP SR ey Npax "
Trun khac; dét va san xuat trang phuc; san xuat, ché bién thuc pham.
ung . . San xudt 6 t6 va xe c6 dong co khéc; co khi; san xuat gidy va san pham tir gidy; san xuit vat
binh | HaiDuong Hai Duong o B ARASAN N
liu xay dung; san xuat, ché bién thuc pham; dét va san xuat trang phuc.
Hung Yén Hung Yén Co khi; san xuat, ché bién thuc pham; san xuét san pham dién t&, may vi tinh.

Tén trung
tam cong
nghiép

Thudc tinh,

thanh pho

Cac nganh cong nghiép

Co khi; san xuat, ché bién thuc pham; san xudt 6 t6 va xe c6 dong co khdc; san xuat hda
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XAC PINH QUY_MO. CO CAU NGANH CUA CAC TRUNG TAM CONG NGHIEP

Tén trung tam cong nghiép  Thudc tinh, thanh phé Cac nganh céng nghiép

Trung binh
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HORT DONG NHOM
/ | Nhigm wy: Duw vdo théng tin SGK, kién thite dd hoe, cde em hiy
1 ! . . g o 5 v
\ " | hodn thién phigw hoo tap u8 cic nhan t6 anh hwsng dén sw phat

< Smimane® thigh va phin bé dich v 6 nuse ta.
4 ¥
| | |
| | | |

| Ead |
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1. CAC NHAN TO ANH HUONG DEN SU’'PHAT TRIEN VA PHAN BO NGHANH DICH VU

NHAN TO ANH HUGNG

sU PI-!AT - Quyét dinh dén su phat trién nganh dich vu.
LIS+ Kinh té phét trién: M& rong quy md, téc do dich vy
(R + Su phét trién cha céc nganh sén xuét 1am ting nhu cau st dung céc hoat dong dich vu.

- Dan s6 dong: Thi trwdng rong lon.

- Mirc sdng cao: Dich vu phat trién co cdu da dang.
- Lao dong doi dao, trinh dd ngay cang dugc nang cao: Nang cao chat lugng nganh dich vu.

Nang cao chat lugng va ma rong nhiéu loai hinh dich vu méi: Giao thong thong minh, thwong mai dién t, ...

- CSHT dang dugc hién dai héa => Thu hit dau tu, nang cao chat lurong, hiéu qua hoat dong dich vu.
- CSHT lac hau, thiéu thdn=> Dich vu han ché.

CO SO HA
TANG

+ Vi tri dia Ii: gan trung tdm Pong Nam A, trong khu vuc kinh t& phét trién ning dong chau A - Théai Binh Duong, tao
R:ITITY thuan lgi m rong thi trrdng xudt nhap khau, xay dung cac tuyén du lich, giao thng véi khu vuc va thé gidi.
WA\ + Diéu kién tu nhién: Céc hoat dong dich vu dién ra quanh nam; C tiém nang phat trién du lich tu nhién, xay dung
LWL cang bién, giao thong duong séng.
+ Dia hinh nhiéu d6i ndi, chia cat manh; cac thién tai gay kho khan cho hoat dong cua céc nganh dich vu.

Gido vién:
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        1 . CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGHÀNH DỊCH VỤ   SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ   -  Quyết  định  đến  sự  phát  triển  ngành  dịch  vụ .  +  Kinh  tế  phát  triển :  Mở  rộng  quy  mô ,  tốc  độ  dịch  vụ  +  Sự  phát  triển  của  các  ngành  sản  xuất  làm  tăng  nhu  cầu  sử  dụng  các  hoạt  động  dịch  vụ .    DÂN CƯ VÀ LAO ĐỘNG    Giáo  viên :  -  Dân  số  đông :  Thị  trường  rộng  lớn .  -  Mức  sống  cao :  Dịch  vụ  phát  triển  cơ  cấu  đa  dạng .  -  Lao  động  dồi  dào ,  trình  độ  ngày  càng  được  nâng  cao :  Nâng  cao  chất  lượng  ngành  dịch  vụ .    VỐN VÀ KHCN   Nâng  cao  chất  lượng  và  mở  rộng  nhiều  loại  hình  dịch  vụ  mới :  Giao  thông  thông  minh ,  thương  mại  điện  tử ,  …   CƠ SỞ HẠ TẦNG   -  CSHT  đang  được  hiện  đại  hóa  =>  Thu  hút  đầu  tư,  nâng  cao  chất  lượng,  hiệu  quả  hoạt  động  dịch  vụ .  -  CSHT  lạc  hậu,  thiếu  thốn=>  Dịch  vụ  hạn  chế .   NHÂN TỐ   ẢNH HƯỞNG   VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ TNTN   +  Vị  trí  địa  lí :  gần  trung  tâm  Đông  Nam  Á,  trong  khu  vực  kinh  tế  phát  triển  năng  động  châu  Á  -  Thái  Bình  Dương,  tạo  thuận  lợi  mở  rộng  thị  trường  xuất  nhập  khẩu,  xây  dựng  các  tuyến  du  lịch,  giao  thông  với  khu  vực  và  thế  giới .  +  Điều  kiện  tự  nhiên :  Các  hoạt  động  dịch  vụ  diễn  ra  quanh  năm ;  Có  tiềm  năng  phát  triển  du  lịch  tự  nhiên,  xây  dựng  cảng  biển,  giao  thông  đường  sông .  +  Địa  hình  nhiều  đồi  núi,  chia  cắt  mạnh ;  các  thiên  tai  gây  khó  khăn  cho  hoạt  động  của  các  ngành  dịch  vụ .  
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La rirng c6 qua trinh sinh trudng va phat trién mot
céch tu nhién, khdng c6 su tac dong cla con
nguoi.

Rimg trong

La rirng c6 cay dugc trong, chdm séc va quan ly bai
con ngudi, nham muc dich cung cap nguyén liéu go
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- Rirng tu nhién ndi bét véi sy da dang vé cac loai
céy go.

- Dugc chia thanh nhiéu tang tan cay khac nhau.

- C6 kha nang tu diéu chinh va phuc hoi sau khi bi
tac dong bdi cac yéu to tu nhién nhu chay rirng, bdo
tap, hodc ca su can thiép cua con ngudi nhu céc
hoat déng khai thac g6 va lam san.

- Rlrng trong thuang dugc tao ra véi muc tiéu cung cap
nguyén liéu go va cac loai lam san c6 gid tri kinh té. Do
do, thanh phan céc loai trong rirng trong thuong it da
dang hon so véi rirng tu nhién.

- C6 it tang tan hon rirng tu nhién.

- Rirng trong la két qua cua su can thiép va quan ly
chit ché cla con ngui.

Cung cap nguyén liéu gb va lam san. Bao vé moi
truong va diéu hoa khi hau. Bao ton da dang sinh
hoc.

Cung cap nguyén liéu go va lam san. Bao vé moi
truong va diéu hoa khi hau. Rirng trong gitip giam ap
luc khai thac g6 ddi vdi rirng tu nhién.

Rimg tu nhién cung cap nguyén liéu cho rimg
trong: Nguon giéng cay go. Nguyén liéu lam vt liéu
che pha, diéu nay gitp duy tri d6 8m, chéng x6i mon
dat va tao diéu kién thuan logi cho su phét trién cla
cay trong.

Rimg tréng gitip bao vé rimg tu nhién: Giam ap luc
khai thac go. Tao rirng bao vé.
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                             Rừng  trồng  Rừng  tự  nhiên  Khái  niệm   Đặc   điểm   Vai trò   Mối   quan   hệ  giữa   rừng  tự    nhiên   và   rừng  trồng  L à  rừng  có  quá  trình  sinh  trưởng  và  phát  triển  một  cách  tự  nhiên,  không  có  sự  tác  động  của  con  người .  -  Rừng  tự  nhiên  nổi  bật  với  sự  đa  dạng  về  các  loài  cây  gỗ .   -  Được  chia  thành  nhiều  tầng  tán  cây  khác  nhau .   -  Có  khả  năng  tự  điều  chỉnh  và  phục  hồi  sau  khi  bị  tác  động  bởi  các  yếu  tố  tự  nhiên  như  cháy  rừng,  bão  táp,  hoặc  cả  sự  can  thiệp  của  con  người  như  các  hoạt  động  khai  thác  gỗ  và  lâm  sản .  Cung  cấp  nguyên  liệu  gỗ  và  lâm  sản .  Bảo  vệ  môi  trường  và  điều  hòa  khí  hậu .  Bảo  tồn  đa  dạng  sinh  học .  Rừng  tự  nhiên  cung  cấp  nguyên  liệu  cho  rừng  trồng :  Nguồn  giống  cây  gỗ .  Nguyên  liệu  làm  vật  liệu  che  phủ ,  đ iều  này  giúp  duy  trì  độ  ẩm,  chống  xói  mòn  đất  và  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  sự  phát  triển  của  cây  trồng .  L à  rừng  có  cây  được  trồng,  chăm  sóc  và  quản  lý  bởi  con  người,  nhằm  mục  đích  cung  cấp  nguyên  liệu  gỗ  thô,  lâm  sản,  bảo  vệ  môi  trường  và  phát  triển  kinh  tế .  -  Rừng  trồng  thường  được  tạo  ra  với  mục  tiêu  cung  cấp  nguyên  liệu  gỗ  và  các  loại  lâm  sản  có  giá  trị  kinh  tế .  Do  đó,  thành  phần  các  loài  trong  rừng  trồng  thường  ít  đa  dạng  hơn  so  với  rừng  tự  nhiên .   -  Có  ít  tầng  tán  hơn  rừng  tự  nhiên .   -  Rừng  trồng  là  kết  quả  của  sự  can  thiệp  và  quản  lý  chặt  chẽ  của  con  người .  Cung  cấp  nguyên  liệu  gỗ  và  lâm  sản .  Bảo  vệ  môi  trường  và  điều  hòa  khí  hậu .  Rừng  trồng  giúp  giảm  áp  lực  khai  thác  gỗ  đối  với  rừng  tự  nhiên .   Rừng trồng giúp bảo vệ rừng tự nhiên : Giảm áp lực khai thác g ỗ.  Tạo rừng bảo vệ . 


